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Ngày 04 tháng 01 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau xét xử
phúc thẩm công khai vụ án thụ lý số: 118/2021/TLPT-DS ngày 18 tháng 5 năm
2021 về việc: Tranh chấp quyền sở hữu tài sản.

Do bản án dân sự sơ thẩm số: 52/2021/DS-ST ngày 31 tháng 3 năm 2021
của Tòa án nhân dân thành phố Cà Mau bị kháng cáo, kháng nghị.

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số: 211/2021/QĐ-PT ngày
17 tháng 11 năm 2021 giữa các đương sự:

- Nguyên đơn: Chị Trần Kim P, sinh năm 1984
Anh Trần Quang M, sinh năm 1992

Địa chỉ: Số 91, đường P, khóm 3, phường 7, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà
Mau.

Người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn: Bà Trần Kim Đ, sinh năm
1960; Địa chỉ: Số 132A, đường N, khóm 7, phường 8, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà
Mau (Văn bản ủy quyền ngày 21/12/2019, có mặt).

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho nguyên đơn: Luật sư Ngô Đình
C; Địa chỉ: Văn phòng luật sư Ngô Đình C, số 141 Phạm Hồng T, khóm 2, phường
4, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau (có mặt).

- Bị đơn: Bà Trần Thị L, sinh năm 1947
Địa chỉ: Số 91, đường P, khóm 3, phường 7, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà

Mau.
Người đại diện theo ủy quyền của bị đơn: Ông Trần Hồng C, sinh năm 1951;

Địa chỉ: Số 129, đường L, khóm 2, phường 1, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau
(Văn bản ủy quyền ngày 24/12/2019, có mặt).
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Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị đơn: Luật sư Lê Thanh T;
Địa chỉ: Văn phòng Luật sư Lê Thanh T - Số 196, đường Trần Hưng Đạo, phường
5, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau (có mặt).

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:
1. Ủy ban nhân dân thành phố C; Địa chỉ: Số 77, Ngô Q, khóm 1, phường 9,

thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau (vắng mặt).
2. Bà Trần Thị T, sinh năm 1940; Địa chỉ: Số 88, đường P, khóm 3, phường

7, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau.
Người đại diện theo ủy quyền của bà Trần Thị T: Chị Liêu Thị Ngọc A, sinh

năm 1966; Địa chỉ: Số 13, đường H, khóm 3, phường 7, thành phố Cà Mau, tỉnh
Cà Mau (Văn bản ủy quyền ngày 28/12/2019, có mặt).

3. Ông Trần Quang V, sinh năm 1948; Địa chỉ: Số 460, ấp Hòa T, xã Vĩnh T,
huyện L, tỉnh Đồng Tháp.

Người đại diện theo ủy quyền của ông Trần Quang V: Ông Trần Hồng C,
sinh năm 1951; Địa chỉ: Số 129, đường L, khóm 2, phường 1, thành phố Cà Mau,
tỉnh Cà Mau (Văn bản ủy quyền ngày 08/12/2021, có mặt).

4. Bà Trần Thị Mỹ L, sinh năm 1954; Địa chỉ: Số 177, đường L, phường 11,
quận 11, thành Phố Hồ Chí Minh (có mặt).

5. Ông Trần Quang S, sinh năm 1945; Địa chỉ: Số 34, đường H, khóm 3,
phường 7, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau.

Người đại diện theo ủy quyền của ông Trần Quang S: Chị Trần Thị Thanh T,
sinh năm 1975; Địa chỉ: Số 9F, đường H, khóm 3, phường 7, thành phố Cà Mau,
tỉnh Cà Mau (Văn bản ủy quyền ngày 30/12/2019, có mặt).

6. Bà Trần Thị Kim H, sinh năm 1959; Địa chỉ: Số 16/12, đường Q, khóm 2,
phường 7, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau (có mặt).

7. Ông Trần Hồng C, sinh năm 1951; Địa chỉ: Số 129, đường L, khóm 2,
phường 1, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau (có mặt).

- Người kháng cáo: Chị Trần Kim P, anh Trần Quang M – là nguyên đơn; bà
Trần Thị L – là bị đơn; bà Trần Thị T, bà Trần Thị Kim H, bà Trần Thị Mỹ L, ông
Trần Quang V, ông Trần Hồng C – là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

- Viện kiểm sát kháng nghị: Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cà Mau.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo lời trình bày của các bên đương sự và kết quả xét xử, vụ án được tóm
tắt như sau:

Vợ chồng cụ Trần Quang Th và cụ Nguyễn Thị S có 08 người con chung
gồm các ông, bà: Trần Thị T, Trần Quang Sang, Trần Thị L, Trần Quang V, Trần
Hồng C, Trần Thị Mỹ L, Trần Quang T và Trần Thị Kim H. Trong thời gian chung
sống, vào năm 1966 cụ Trần Quang Th và cụ Nguyễn Thị S có tạo lập được tài sản
chung là nhà và đất tại số 91, P, khóm 3, phường 7, thành phố Cà Mau, nguồn gốc
là nhận mua lại từ người khác vào năm 1966. Năm 1997, cụ Trần Quang Th chết,
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không để lại di chúc. Ngày 18/01/2005 gia đình tổ chức họp và thống nhất cho cụ
Nguyễn Thị S đứng tên nhà và đất và đã được Ủy ban nhân dân thành phố Cà Mau
cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vào ngày 10/3/2005, diện tích đất là
215,90m2 và nhà có diện tích xây dựng 108,40m2 do cụ Nguyễn Thị S đứng tên.
Ngày 07/01/2011, cụ Nguyễn Thị S xác lập hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất
cho bà Trần Thị L toàn bộ diện tích đất theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
nêu trên và Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thành phố Cà Mau thực hiện
chỉnh lý biến động vào ngày 01/4/2011. Năm 2014 cụ Nguyễn Thị S chết và cũng
không để lại di chúc. Trong khoảng thời gian từ năm 1995 đến năm 2000, gia đình
ông Trần Quang T sinh sống và mua bán tại chợ T thuộc phường 7, thành phố Cà
Mau. Do giải tỏa chợ, nên gia đình ông Trần Quang T về sinh sống tại phần đất
thuộc số 91, đường P, khóm 3, phường 7, thành phố Cà Mau từ năm 2000 (sinh
sống tại phần nhà sau do cụ Trần Quang Th và cụ Nguyễn Thị S xây cất trước đó).
Năm 2010, ông Trần Quang T sửa lại nhà và sinh sống cho đến năm 2016 thì xảy
ra hỏa hoạn, vợ chồng ông Trần Quang T và một số người khác tử vong chỉ còn lại
hai người con của ông Trần Quang T sống sót đó là chị Trần Kim P và anh Trần
Quang M. Cũng vào năm 2016, chị Trần Kim P và anh Trần Quang M xây dựng lại
căn nhà trên nền đất cũ có diện tích theo đo đạc thực tế là 49,56m2.

Theo nguyên đơn, chị Trần Kim P và anh Trần Quang M cho rằng, cụ
Nguyễn Thị S lập thủ tục tặng cho tài sản cho bà Trần Thị L trong khi cụ Nguyễn
Thị S không còn M mẫn và phần đất xây dựng nhà là được cụ Trần Quang Th và
cụ Nguyễn Thị S cho ông Trần Quang T, nên yêu cầu công nhận nhà và đất thuộc
quyền sử dụng của chị Trần Kim P và anh Trần Quang M, nhưng do hai bên mâu
thuẫn gay gắt nên chị Trần Kim P và anh Trần Quang M không thể sống tại phần
đất trên, nên yêu cầu bà Trần Thị L có trách nhiệm hoàn trả lại giá trị nhà và đất
bằng tổng số tiền là 947.256.000 đồng.

Còn bị đơn bà Trần Thị L cho rằng, việc cụ Nguyễn Thị S lập thủ tục cho tài
sản cho bà thì cụ Nguyễn Thị S hoàn toàn M mẫn, có cơ quan chuyên môn giám
định về tình trạng sức khỏe. Đồng thời, phần đất mà gia đình ông Trần Quang T
cất nhà ở thì cụ Trần Quang Th và cụ Nguyễn Thị S không hề cho ông Trần Quang
T mà chỉ cho gia đình ông Trần Quang T ở nhờ khi chợ T giải tỏa vào năm 2000.
Nên phần đất không thuộc quyền sử dụng của ông Trần Quang T, vì vậy bà không
chấp nhận trả giá trị đất theo yêu cầu của nguyên đơn vì phần đất đã được cụ
Nguyễn Thị S tặng cho bà và bà đã được công nhận quyền sử dụng. Riêng về phần
nhà thì bà chấp nhận trả lại giá trị căn nhà cho chị Trần Kim P và anh Trần Quang
M với diện tích 49,56m2 theo giá của Công ty cổ phần thông tin và thẩm định giá
Miền Nam là 2.475.000 đồng/m2.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan gồm có bà Trần Thị T, ông Trần
Quang V, ông Trần Hồng C, bà Trần Thị Mỹ L và bà Trần Thị Kim H thống nhất ý
kiến xác định là vào khoảng năm 2000, ông Trần Quang T và gia đình có về ở nhờ
căn nhà phía sau trên đất của cụ Trần Quang Th và cụ Nguyễn Thị S, năm 2010 thì
ông Trần Quang T có sửa chữa lại căn nhà. Phần đất cất nhà này hai cụ Trần
Quang Th và Nguyễn Thị S không hề cho ông Trần Quang T mà chỉ cho ông Trần
Quang T cùng gia đình ở nhờ. Sau khi cha là cụ Trần Quang Th chết thì tất cả các



4

người con trong gia đình đều thống nhất giao tài sản chung của vợ chồng cho cụ
Nguyễn Thị S đứng tên quyền sử dụng đất và sở hữu nhà, không chia thừa kế. Đến
ngày 07/01/2011, cụ Nguyễn Thị S xác lập hợp đồng tặng cho toàn bộ quyền sử
dụng đất cho bà Trần Thị L. Do vậy, phần đất đang tranh chấp là thuộc quyền sử
dụng của bà Trần Thị L chứ không phải của ông Trần Quang T, nên yêu cầu của
chị Trần Kim P và anh Trần Quang M buộc bà Trần Thị L trả lại phần giá trị đất là
các ông, bà không chấp nhận. Riêng về giá trị căn nhà theo yêu cầu của nguyên
đơn thì các ông, bà đồng ý với ý kiến của bà Trần Thị L.

Đối với ông Trần Quang Sang thì xác định là việc ông Trần Quang T về ở
phía sau nhà của cha mẹ (cụ Trần Quang Th và cụ Nguyễn Thị S) là đúng, còn việc
cụ Trần Quang Th và cụ Nguyễn Thị S có cho luôn ông Trần Quang T phần đất
hay cho ở nhờ thì ông không rõ, nhưng khi ông Trần Quang T cất nhà thì không ai
ngăn cản gì. Còn việc cụ Nguyễn Thị S có cho nhà, đất cho bà Trần Thị L hay
không thì ông không biết và ông cũng không yêu cầu chia thừa kế đối với nhà, đất
bà Trần Thị L đang sử dụng. Còn đối với căn nhà của ông Trần Quang T chết để
lại, theo ông ai thờ thì quản lý, sử dụng và ông xin từ chối tham gia tố tụng.

Ủy ban nhân dân thành phố C xác định hồ sơ chuyển quyền sử dụng đất từ
bà Nguyễn Thị S cho bà Trần Thị L được thực hiện đúng quy định về trình tự, thủ
tục tại thời điểm thực hiện.

Tại bản án dân sự sơ thẩm số: 123/2019/DS-ST ngày 26 tháng 8 năm 2019
của Tòa án nhân dân thành phố Cà Mau quyết định: Chấp nhận yêu cầu khởi kiện
của nguyên đơn. Buộc bà Trần Thị L có nghĩa vụ thanh toán cho chị Trần Kim P,
anh Trần Quang M giá trị nhà và đất bằng 947.256.000 đồng. Không chấp nhận
yêu cầu phản tố của bà Trần Thị L về việc yêu cầu chị Trần Kim P và anh Trần
Quang M tháo dỡ toàn bộ phần kiến trúc căn nhà trả lại phần diện tích đất ngang
4m, dài 12 m tọa lạc tại khóm 3, phường 7, thành phố Cà Mau tỉnh Cà Mau.

Do có kháng cáo của bị đơn là bà Trần Thị L và kháng nghị của Viện kiểm
sát nhân dân thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau.

Tại bản án dân sự phúc thẩm số: 306/2019/DS-PT ngày 15 tháng 11 năm
2019 của Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau quyết định: Hủy bản án dân sự sơ thẩm số:
123/2019/DS-ST ngày 26 tháng 8 năm 2019 của Tòa án nhân dân thành phố Cà
Mau, giao hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân thành phố Cà Mau giải quyết lại vụ án
theo thủ tục sơ thẩm.

Tại bản án dân sự sơ thẩm số: 52/2021/DS-ST ngày 31 tháng 3 năm 2021
của Tòa án nhân dân thành phố Cà Mau quyết định:

Đình chỉ một phần yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn về việc yêu cầu hủy
một phần giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AB 539116, số vào sổ H01076, tờ
bản đồ số 03, thửa số 309 của Ủy ban nhân dân thành phố Cà Mau cấp cho bà Trần
Thị L.

Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn. Buộc bà Trần Thị L
có nghĩa vụ thanh toán cho chị Trần Kim P và anh Trần Quang M phần giá trị căn
nhà có diện tích 49,56m2 và đất có diện tích 48m2 tọa lạc tại số 91, đường P, khóm
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3, phường 7, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau bằng số tiền là 905.061.000 đồng
(chín trăm lẻ năm triệu không trăm sáu mươi mốt nghìn đồng).

Đình chỉ giải quyết yêu cầu phản tố của bà Trần Thị L về việc yêu cầu chị
Trần Kim P và anh Trần Quang M tháo dở toàn bộ phần kiến trúc căn nhà trả lại
phần diện tích đất tọa lạc tại khóm 3, phường 7, thành phố Cà Mau.

Không chấp nhận một phần yêu cầu của chị Trần Kim P và anh Trần Quang
M kiện đòi bà Trần Thị L phần chệnh Lch với số tiền là 42.195.000 đồng (Bốn
mươi hai triệu một trăm chín mươi lăm nghìn đồng).

Ngoài ra bản án sơ thẩm còn tuyên về án phí, chi phí và quyền kháng cáo của
đương sự.

Vào các ngày 12, 13, 14 tháng 4 năm 2021 bà Trần Thị L, bà Trần Thị T, bà
Trần Thị Kim H, ông Trần Hồng C, bà Trần Thị Mỹ L, ông Trần Quang V kháng
cáo, yêu cầu cấp phúc thẩm không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn về
việc buộc bà Trần Thị L hoàn trả giá trị phần đất 48m2 cho chị Trần Kim P và anh
Trần Quang M bằng số tiền 782.400.000 đồng.

Ngày 13/4/2021, nguyên đơn chị Trần Kim P, anh Trần Quang M kháng cáo
(do bà Trần Kim Đ là người đại diện theo ủy quyền thực hiện), yêu cầu chấp nhận
yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn buộc bà Trần Thị L thanh toán giá trị nhà và đất
bằng số tiền tổng cộng là 947.256.000 đồng.

Ngày 15/4/2021 Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cà Mau kháng nghị Bản
án dân sự sơ thẩm số: 52/2021/DS-ST ngày 31 tháng 3 năm 2021 của Tòa án nhân
dân thành phố Cà Mau đề nghị sửa án theo hướng không chấp nhận yêu cầu khởi
kiện của nguyên đơn về việc công nhận phần đất diện tích 48m2 tọa lạc tại số 91,
đường P, khóm 3, phường 7, thành phố Cà Mau thuộc quyền sở hữu hợp pháp của
nguyên đơn.

Tại phiên tòa phúc thẩm, Viện kiểm sát giữ nguyên kháng nghị; người kháng
cáo giữ nguyên yêu cầu kháng cáo.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cà Mau tham gia phiên tòa phát biểu
quan điểm: Việc tuân theo pháp luật của Thẩm phán trong quá trình giải quyết vụ
án, của Hội đồng xét xử và những người tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng
tại phiên tòa đúng quy định pháp luật. Đề nghị Hội đồng xét xử căn cứ khoản 2
Điều 308 của Bộ luật tố tụng dân sự, sửa Bản án dân sự sơ thẩm số 52/2021/DS-ST
ngày 31 tháng 3 năm 2021 của Tòa án nhân dân thành phố Cà Mau theo hướng
chấp nhận nội dung kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cà Mau.

NHẬN ĐỊNH CỦA TOÀ ÁN:
[1] Về thủ tục tố tụng: Đơn kháng cáo của nguyên đơn, bị đơn, người có

quyền lợi và nghĩa vụ liên quan cùng với kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân
thành phố Cà Mau được thực hiện trong hạn luật định và hợp lệ nên được xem xét
giải quyết theo trình tự phúc thẩm.

[2] Xét về quan hệ pháp luật thì các bên đương sự tranh chấp với nhau về
quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất tọa lạc tại số 91, P, khóm 3, phường 7,
thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau. Nên Tòa án cấp sơ thẩm xác định quan hệ tranh
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chấp quyền sở hữu tài sản và áp dụng Luật đất đai năm 2003, 2013 và các quy định
của pháp luật dân sự để giải quyết là có căn cứ.

[3] Xét về nguồn gốc tài sản thì vợ chồng cụ Trần Quang Th và cụ Nguyễn
Thị S có khối tài sản chung là nhà và đất tọa lạc tại số 91, đường P, khóm 3,
phường 7, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau. Sau khi cụ Trần Quang Th chết vào
năm 1997 thì đến ngày 18/01/2005 tất cả các người con trong gia đình họp và
thống nhất lập văn bản để cho cụ Nguyễn Thị S đứng tên quyền sử dụng phần đất
có diện tích 215,90m2 và quyền sở hữu nhà với diện tích xây dựng 108,40m2 theo
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AB 539116 cấp ngày 10/3/2005. Ngày
07/01/2011, cụ Nguyễn Thị S xác lập hợp đồng tặng cho toàn bộ tài sản là nhà, đất
theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AB 539116 cấp ngày 10/3/2005 cho
bà Trần Thị L. Ủy ban nhân dân thành phố Cà Mau xác định việc cấp Giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất số AB 539116 cấp ngày 10/3/2005 cho cụ Nguyễn Thị S
là đúng trình tự, thủ tục luật định. Đồng thời việc tặng cho tài sản của cụ Nguyễn
Thị S cho bà Trần Thị L được Công chứng, chứng thực theo quy định và đã được
Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất chấp nhận chỉnh lý biến động vào ngày
01/4/2011, phù hợp với các quy định tại các Điều 46, 105 và 106 của Luật đất đai
năm 2003.

[4] Xét về phạm vi khởi kiện cho thấy, tại phiên tòa sơ thẩm nguyên đơn xác
định không yêu cầu chia thừa kế tài sản là nhà, đất do các cụ Trần Quang Th,
Nguyễn Thị S chết để lại, không đặt ra yêu cầu xem xét tính hợp pháp của việc cấp
giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; không yêu cầu hủy giấy chứng nhận quyền sử
dụng đất mà xác định phần đất đang tranh chấp có diện tích 48m2 là tài sản hợp
pháp của nguyên đơn được cụ Trần Quang Th và cụ Nguyễn Thị S cho cha ruột là
ông Trần Quang T, nên yêu cầu bà Trần Thị L trả lại đất bằng giá trị là
782.400.000 đồng và phần nhà do nguyên đơn xây cất có giá trị bằng 170.213.820
đồng nhưng chỉ yêu cầu hoàn trả giá trị 48m2 bằng 164.856.000 đồng (tương ứng
giá 3.434.500 đồng/1m2), tổng cộng giá trị nhà, đất bằng 947.256.000 đồng.

[5] Xét yêu cầu kháng cáo thì chị Trần Kim P, anh Trần Quang M cho rằng
cha mẹ anh chị là ông Trần Quang T, bà Trần Kim Anh là người ở cùng gia đình
cụ Trần Quang Th và cụ Nguyễn Thị S và đã được cụ Trần Quang Th, cụ Nguyễn
Thị S cho một phần đất có diện tích 48m2 nằm trong diện tích phần đất do cụ
Nguyễn Thị S đứng tên quyền sử dụng và cha, mẹ anh chị đã xây cất nhà vào năm
2010. Đến năm 2016 khi nhà bị cháy, cha mẹ cùng những người trong gia đình tử
vong chỉ còn lại 02 người con là chị Trần Kim P và anh Trần Quang M và hai anh,
chị đã cất lại nhà với diện tích là 49,56m2 ngay trên nền đất cũ, khi xây cất lại nhà
không có ai phản đối. Việc cụ Nguyễn Thị S tặng cho nhà, đất cho bà Trần Thị L
trong lúc cụ Nguyễn Thị S không còn M mẫn, nên anh chị không đồng ý việc tặng
cho tài sản như đã nêu trên mà yêu cầu công nhận quyền sử dụng hợp pháp phần
đất thuộc về anh, chị là người thừa kế của ông Trần Quang T.

Tuy không xem xét tính hợp pháp, tính có căn cứ của việc cụ Nguyễn Thị S
đứng tên quyền sử dụng đất và phần đất có còn là di sản thừa kế hay không, do các
đượng sự không yêu cầu về thừa kế tài sản. Nhưng từ ý kiến của chị Trần Kim P,
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anh Trần Quang M không thừa nhận quyền sử dụng hợp pháp phần đất thuộc về cá
nhân của cụ Nguyễn Thị S và không đồng ý việc cụ Nguyễn Thị S tặng cho tài sản
cho bà Trần Thị L đã thể hiện ý chí của chị Trần Kim P, anh Trần Quang M là tài
sản vẫn còn là tài sản chung của cụ Trần Quang Th, cụ Nguyễn Thị S. Nhưng anh
Trần Quang M, chị Trần Kim P không yêu cầu chia thừa kế tài sản mà xác định
phần đất tranh chấp 48m2 là đất do cha ruột là Trần Quang T được cụ Trần Quang
Th, cụ Nguyễn Thị S tặng cho nên kiện yêu cầu công nhận quyền sử dụng hợp
pháp để buộc bà Trần Thị L trả lại đất bằng giá trị.

Xét qua lời khai của chị Trần Kim P và anh Trần Quang M cho thấy, việc
ông Trần Quang T sống cùng cụ Trần Quang Th, cụ Nguyễn Thị S và được các cụ
cho một phần đất có diện tích 48m2 thì chị Trần Kim P và anh Trần Quang M
không có chứng cứ gì để chứng M về việc cho đất. Còn việc gia đình ông Trần
Quang T về ở trên phần đất này thì theo lời thừa nhận của những người con của cụ
Nguyễn Thị S là vào năm 2000 khi chợ T giải tỏa thì gia đình ông Trần Quang T
về ở nhờ tại phần nhà phía sau của cụ Trần Quang Th và cụ Nguyễn Thị S xây
dựng trước đó, đến năm 2010 thì ông Trần Quang T sửa chữa lại nhà, năm 2016
nhà bị cháy và cũng trong năm 2016 chị Trần Kim P, anh Trần Quang M xây dựng
lại nhà trên nền đất cũ. Tuy nhiên, quá trình diễn biến và thời gian sử dụng đất đã
nêu chưa đủ điều kiện, căn cứ để xác lập quyền sử dụng đất cho ông Trần Quang T.
Năm 2005, các con của cụ Nguyễn Thị S lập biên bản hợp gia đình làm căn cứ xác
lập quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà cho cụ Nguyễn Thị S thì có mặt ông Trần
Quang T, biên bản cũng do ông Trần Quang T viết và theo nội dung họp gia đình
không có thể hiện việc ông Trần Quang T được cho phần đất 48m2 trong phần diện
tích đất do cụ Nguyễn Thị S được cấp quyền sử dụng. Ngày 07/01/2011, khi cụ
Nguyễn Thị S xác lập hợp đồng tặng cho nhà, đất cho bà Trần Thị L thì tất cả
những người con của cụ Nguyễn Thị S đều biết rõ, ngoại trừ ông Trần Quang Sang
thì cho rằng không biết, nhưng trải qua thời gian dài không ai phản đối.

Từ đó, không có đủ căn cứ chứng minh phần đất 48m2 đang tranh chấp là đất
do ông Trần Quang T được cha, mẹ cho (nằm trong phần diện tích 215,90 m2 được
ghi nhận tại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AB 539116 cấp ngày 10/3/2005)
để công nhận quyền sử dụng hợp pháp cho ông Trần Quang T, không có các căn cứ
để xác lập quyền sử dụng đất hợp pháp cho ông Trần Quang T theo quy định của Luật
đất đai nên không có cơ sở để buộc bà Trần Thị L trả lại giá trị phần đất theo yêu cầu
khởi kiện của chị Trần Kim P và anh Trần Quang M. Tòa án cấp sơ thẩm xác định các
đương sự không đặt ra yêu cầu chia thừa kế tài sản, không đặt ra yêu cầu xem xét tính
hợp pháp của việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và việc tặng cho tài sản,
không yêu cầu hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do bà Trần Thị L đứng tên,
nên không đặt ra xem xét là phù hợp. Nhưng cấp sơ thẩm xác định thời gian ông Trần
Quang T sử dụng đất cất nhà ở; bị đơn không cung cấp được chứng cứ việc cho ở nhờ;
nội dung biên bản họp gia đình; việc từ chối nhận di sản của những người thuộc diện
thừa kế…để chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn là không đảm bảo căn cứ
pháp luật, nên cần thiết sửa án sơ thẩm.

[6] Đối với phần nhà do chị Trần Kim P và anh Trần Quang M xây cất vào
năm 2016, nhà có diện tích 49,56m2 giá trị về kiến trúc căn nhà này thuộc tài sản
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chung của chị Trần Kim P và anh Trần Quang M. Bà Trần Thị L đồng ý tiếp tục sử
dụng căn nhà và trả lại giá trị nhà cho chị Trần Kim P và anh Trần Quang M là phù
hợp.

Xét về giá trị, theo Chứng thư thẩm định giá của Công ty cổ phần thông tin và
thẩm định giá Miền Nam xác định nhà có giá trị 2.475.000 đồng/m2, tổng giá trị nhà
là 122.661.000 đồng. Giá trị này chị Trần Kim P và anh Trần Quang M không đồng
ý với kết quả xét xử sơ thẩm mà yêu cầu sử dụng kết quả Thẩm định giá của Công ty
cổ phần giám định và thẩm định tài sản Việt Nam chi nhánh Hồ Chí Minh với giá trị
nhà được thẩm định là 3.434.500đ/m2 tương ứng với diện tích nhà 48m2 bằng
164.856.000 đồng. Tuy nhiên, việc thẩm định giá do nguyên đơn cung cấp thì qua
kết quả thẩm định theo biên bản xem xét, thẩm định tại chỗ của Tòa án cấp sơ thẩm
vào ngày 31/5/2019 thì tài sản được thẩm định giá không phù hợp với kết cấu, kiến
trúc tài sản trên thực tế. Mặc khác, việc thực hiện thủ tục định giá theo chứng thư
thẩm định giá của Công ty cổ phần thông tin và thẩm định giá Miền Nam được Tòa
án cấp sơ thẩm thực hiện đúng theo quy định tại Thông tư liên tịch số:
01/2014/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP-BTC ngày 28/3/2014 của Tòa án nhân
dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính. Cấp sơ thẩm
đã thông báo về việc thẩm định giá tài sản cho nguyên đơn tại Thông báo ngày
16/5/2019 và Biên bản tống đạt ngày 22/5/2019 nhưng hết thời hạn quy định phía
nguyên đơn không phản đối. Cấp sơ thẩm xác định kết quả thẩm định giá của Công
ty cổ phần thông tin và thẩm định giá Miền Nam là có căn cứ để chấp nhận buộc bà
Trần Thị L hoàn trả giá trị nhà cho chị Trần Kim P, anh Trần Quang M là có căn cứ.
Do vậy, không chấp nhận yêu cầu kháng cáo của nguyên đơn về việc áp dụng giá trị
nhà theo kết quả Thẩm định giá của Công ty cổ phần giám định và thẩm định tài sản
Việt Nam chi nhánh Hồ Chí Minh.

[7] Từ các nhận định trên, không có căn cứ để chấp nhận toàn bộ kháng cáo
của nguyên đơn là chị Trần Kim P, anh Trần Quang M. Chấp nhận yêu cầu kháng
cáo của bị đơn bà Trần Thị L; người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan bà Trần Thị
T, bà Trần Thị Kim H, ông Trần Hồng C, bà Trần Thị Mỹ L, ông Trần Quang V;
chấp nhận kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cà Mau. Sửa một
phần Bản án dân sự sơ thẩm số: 52/2021/DS-ST ngày 31 tháng 3 năm 2021 của
Tòa án nhân dân thành phố Cà Mau.

[8] Xét đề nghị của đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cà Mau tại phiên
tòa phúc thẩm là phù hợp nên được chấp nhận.

[9] Về chi phí tố tụng các đương sự tự chịu mà không yêu cầu giải quyết,
nên cấp sơ thẩm không đặt ra xem xét là có căn cứ.

[10] Chị Trần Kim P và anh Trần Quang M phải chịu án phí dân sự sơ thẩm
có giá ngạch và án phí dân sự phúc thẩm theo quy định chung. Bà Trần Thị L được
miễn án phí dân sự sơ thẩm có giá ngạch theo quy định; bà Trần Thị L, bà Trần Thị
T, bà Trần Thị Kim H, ông Trần Hồng C, bà Trần Thị Mỹ L, ông Trần Quang V
không phải chịu án phí phúc thẩm.

[11] Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng
nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.
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Vì các lẽ trên,
QUYẾT ĐỊNH:

1. Căn cứ Khoản 2 Điều 308 của Bộ luật tố tụng dân sự;
Không chấp nhận toàn bộ kháng cáo của nguyên đơn chị Trần Kim P, anh

Trần Quang M. Chấp nhận toàn bộ kháng cáo của bị đơn bà Trần Thị L, người có
quyền lợi, nghĩa vụ liên quan bà Trần Thị T, bà Trần Thị Kim H, bà Trần Thị Mỹ
L, ông Trần Quang V, ông Trần Hồng C. Chấp nhận kháng nghị của Viện kiểm sát
nhân dân thành phố Cà Mau.

Sửa một phần Bản án dân sự sơ thẩm số: 52/2021/DS-ST ngày 31 tháng 3
năm 2021 của Tòa án nhân dân thành phố Cà Mau.

2. Căn cứ các Điều 99, 100, 101 và 104 của Luật đất đai năm 2013;
Căn cứ các Điều 147, 244 Bộ luật tố tụng dân sự và Nghị quyết số

326/2016/NQ-UBTVQH ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội quy
định về mức thu miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, L phí Tòa án.

2.1. Đình chỉ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn chị Trần Kim P, anh Trần
Quang M về việc hủy một phần Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AB
539116 cấp ngày 10/3/2005 do bà Nguyễn Thị S đứng tên. Đình chỉ yêu cầu phản
tố của bị đơn bà Trần Thị L về việc yêu cầu chị Trần Kim P và anh Trần Quang M
tháo dỡ toàn bộ phần kiến trúc căn nhà trả lại phần diện tích đất tọa lạc tại khóm 3,
phường 7, thành phố Cà Mau.

2.2. Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn chị Trần Kim P,
anh Trần Quang M về việc yêu cầu công nhận phần đất tranh chấp 48m2 tọa lạc tại
khóm 3, phường 7, thành phố Cà Mau thuộc quyền sử dụng hợp pháp của chị Trần
Kim P, anh Trần Quang M để buộc bà Trần Thị L trả lại giá trị đất bằng
782.400.000 đồng.

2.3. Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn chị Trần Kim P,
anh Trần Quang M. Giao căn nhà do chị Trần Kim P, anh Trần Quang M xây dựng
có diện tích 49,56m2 tọa lạc tại khóm 3, phường 7, thành phố Cà Mau cho bà Trần
Thị L quản lý, sử dụng và định đoạt. Buộc bà Trần Thị L trả lại giá trị nhà cho chị
Trần Kim P, anh Trần Quang M bằng số tiền 122.661.000 đồng (Một trăm hai mươi
hai triệu sáu trăm sáu mươi mốt ngàn đồng). Buộc chị Trần Kim P, anh Trần Quang
M di dời toàn bộ vật dụng, tài sản đi nơi khác để giao trả lại nhà cho bà Trần Thị L.

Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án cho đến
khi thi hành xong các khoản tiền nêu trên, hàng tháng bên phải thi hành án còn phải
chịu khoản lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại khoản
2 Điều 468 Bộ luật dân sự tương ứng với số tiền và thời gian chậm thi hành án.

3. Án phí dân sự sơ thẩm: Bà Trần Thị L được miễn nộp án phí dân sự sơ
thẩm có giá ngạch theo quy định. Ngày 05/3/2019, bà Trần Thị L đã nộp số tiền
tạm ứng án phí là 10.640.000 đồng theo biên lai thu số 0002143 được trả lại toàn
bộ cho bà Trần Thị L. Chị Trần Kim P và anh Trần Quang M phải chịu án phí dân
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sự sơ thẩm có giá ngạch bằng 36.737.800 đồng. Ngày 14/02/2019, chị Trần Kim P,
anh Trần Quang M đã nộp số tiền tạm ứng án phí là 12.950.000 đồng theo biên lai
thu số 0002037 của Chi cục thi hành án dân sự thành phố Cà Mau được đối trừ, số
tiền còn lại chị Trần Kim P, anh Trần Quang M phải nộp tiếp là 23.787.800 đồng.

4. Án phí dân sự phúc thẩm: Chị Trần Kim P và anh Trần Quang M phải
chịu 300.000 đồng, ngày 13/4/2021 chị Trần Kim P và anh Trần Quang M có nộp
tạm ứng số tiền 300.000 đồng theo biên lai số 0000901 của Chi cục thi hành án dân
sự thành phố Cà Mau được chuyển thu đối trừ. Bà Trần Thị L, bà Trần Thị T, bà
Trần Thị Kim H, bà Trần Thị Mỹ L, ông Trần Quang V, ông Trần Hồng C không
phải chịu án phí.

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án
dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền
thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị
cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các điêù 6,7,7a và 9 Luật Thi hành án dân
sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành
án dân sự.

Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị có
hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.
Nơi nhận:
- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cà Mau;
- Tòa án nhân dân thành phố Cà Mau;
- Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cà Mau;
- Chi Cục THADS thành phố Cà Mau;
- Các đương sự;
- Lưu hồ sơ;
- Lưu án văn;
- Lưu VT (TM:TANDTCM).

TM.HỘIĐỒNGXÉTXỬPHÚCTHẨM
THẨMPHÁN–CHỦTỌAPHIÊNTÒA

Nguyễn Thế Phương
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